
TT MSSV Họ MS Lớp SĐT Họ Tên MSCB Bộ môn

1 CT1722X007 Trịnh Quốc Thanh CT1722X1 908420343 Thạch Keo Sa Ráte 2596 QTKD

2 CT1722X023 Đào Hoàng Phát CT1722X1 776363808 Lê Thị Diệu Hiền 2224 QTKD

3 CT1722X053 Lê Thị Yên CT1722X1 941832388 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1878 QTKD

4 CT1722X032 Phạm Ngọc Thanh Tâm CT1722X1 939468120 Đinh Công Thành 2113 QTKD

5 CT1722X067 Lê Ngọc Trang CT1722X1 859992887 Nguyễn Phạm Tuyết Anh 1780 QTKD

6 CT1722X019 Trần Anh Huy CT1722X1 917720704 Nguyễn Phạm Thanh Nam 540 QTKD

7 CT1722X002 Văn Thị Nga CT1722X1 907471539 Nguyễn Thị Phương Dung 1981 QTKD

8 CT1722X002 Trương Thị Cẩm Loan CT1722X1 847855440 Châu Thị Lệ Duyên 1781 QTKD

9 CT1722X002 Phạm Tuấn Cường CT1722X1 939549168 Ngô Mỹ Trân 1631 QTKD

10 CT1722X062 Nguyễn thị Cẩm Tú CT1722X1 938140945 Lê Tấn Nghiêm 1280 QTKD

11 CT1722X044 Nguyễn Lâm Tuấn CT1722X1 913616448 Lê Thị Thu Trang 1877 QTKD                                                                           

12 CT1722X059 Huỳnh Tú Thy CT1722X1 901002993 Quan Minh Nhựt 551 Kinh tế

13 CT1722X061 Nguyễn Ngọc Bá CT1722X1 907450461 Lê Khương Ninh 543 Kinh tế

14 CT1722X037 Trương Diễm Thúy CT1722X1 335256704 Quách Dương Tử 2603 Kinh tế

15 CT1722X072 Phan Thanh Hoài CT1722X1 839393912 Cao Minh Tuấn 2600 Kinh tế

16 CT1722X001 Nguyễn Phúc Duy CT1722X1 908240404 Võ Thị Ánh Nguyệt 2517 Kinh tế

17 CT1722X058 Võ Thị Kim Duyên CT1722X1 772866226 Lê Bình Minh 2384 Kinh tế

18 CT1722X020 Chế Thanh Giang CT1722X1 945413404 Nguyễn Thị Kim Hà 1755 Kinh tế

19 CT1722X018 Nguyễn Thị Hồng CT1722X1 915572010 Nguyễn Ngọc Lam 570 Kinh tế

20 CB1422X040 Nguyễn Lý Bảo Châu CB1422X1 774078689 Nguyễn Tuấn Kiệt 1779 Kinh tế

21 DC1322X029 Nguyễn Thị Bé Thơ DC1322X1 Lưu Thanh Đức Hải 548 Marketing 

22 TL1220X025 Nguyễn Việt Tiến TL1220X1 Trương Đông Lộc 560 Tài chính – NH
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